		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần:  An toàn điện
	Lớp: 19C1-ĐĐT1,2,3,; 19C1-ĐCN1,2,3 ; 19C1-TĐH1; 19C1-CĐT1
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 20	
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 (
Đề
 
số
 
2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2điểm)
  Trình bày yếu tố đường đi của dòng điện qua người?
Câu 2: (2,5điểm)
  Trình bày khái niệm và đặc điểm của hệ thống SELV, PELV?
Câu 3: (3điểm)
  Trình bày các yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện, thiết bị chiếu sáng?   
Câu 4: (2,5điểm)
Cho sơ đồ tiếp xúc như hình 1:
          [image: ]

                                                     Hình 1 

Cho biết Iđất = 40A; Rđất = 5; x1 = 4m; x2 = 8m; đất = 100m; a = 0,8m (khoảng cách bước chân); Rngười = 2K .
a) Tính điện áp bước và điện áp tiếp xúc trong trường hợp trên.
b) Kết luận an toàn giữa người 1 và người 2 ?

           

_______Hết_______
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	Đường đi của dòng điện qua người quyết định nhiều đến tính mạng con người, cụ thể như sau: 
	Đường đi của dòng điện
	Phân lượng dòng điện tổng
qua tim(%)

	Từ chân qua chân
	0,4

	Từ tay trái qua chân
	3,7

	Từ tay qua tay
	3,3

	Từ tay phải qua chân
	6,7


* Kết luận:
- Đường đi của dòng điện có ý nghĩa quan trọng vì lượng dòng điện qua tim hay qua cơ quan hô hấp phụ thuộc vào cách tiếp xúc của người với mạch điện.
- Dòng điện phân bố tương đối đều trên các cơ lồng ngực.
- Dòng điện đi từ tay phải đến chân với phân lượng qua tim nhiều nhất vì phần lớn dòng điện qua tim theo trục dọc mà trục này nằm trên đường từ tay phải đến chân.
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	*  Hệ thống SELV (Safety Extra Low Voltage):
Mạng bảo đảm an toàn bằng điện áp cực thấp (SELV) được sử dụng ở những nơi có nhiều mối nguy hiểm khi vận hành trang bị điện như các bể bơi, công viên giải trí… Mạng SELV được cung cấp với mức điện áp cực thấp từ thứ cấp của máy biến áp (<50V).
Ba điều kiện áp dụng để đảm bảo chống chạm điện gián tiếp là: 
- Không có bất kỳ dây pha nào của mạng SELV được nối xuống đất. 
- Tất cả các phần vỏ kim loại của thiết bị được cấp từ mạng SELV không được nối đất với các vỏ kim loại của thiết bị khác hoặc với vật dẫn tự nhiên. 
- Tất cả các dây mang điện của mạch SELV và các phần của mạch có áp cao hơn phải được cách ly bằng một Rcđ ít nhất tương đương với Rcđ giữa cuộn sơ và thứ của máy biến áp cách ly.
*  Hệ thống PELV (Protective Extra Low Voltage):
- Hệ thống này có các đặc điểm gần giống như hệ thống SELV, ngoại trừ trong hệ thống này phải có ít nhất một điểm được tiếp đất thường trực.
- Hệ thống PELV có mức độ an toàn kém hơn hệ thống SELV vì thông qua kết nối với đất điện áp mạch điện có thể nhận được giá trị vượt quá mức giá trị điện áp cực thấp.
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	* Yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện:
- Các phần dẫn điện phải được che chắn.
- Phần dây điện đi vào dụng cụ phải có ống đệm.
- Thiết bị cầm tay trên 36V phải được nối đất.
- Dây dẫn mềm 3 ruột cho thiết bị 1 pha và 4 ruột cho thiết bị 3 pha.
- Cấu tạo phích nối tránh chạm vào phần có điện.
- Nối đất MBA dùng cho thiết bị điện 36V.
- Màu sơn của phích và ổ cắm 36V phải khác với thiết bị 110V hoặc 220V.
- Kiểm tra dây cung cấp trước khi đóng điện.
- Không sử dụng thiết bị cầm tay ngoài trời mưa.
- Kiểm tra dây nối đất, đo thử cách điện 1 tháng/lần.
* Yêu cầu an toàn khi sử dụng thiết bị chiếu sáng:
- Dùng đèn nung sáng có chụp hay loại U = 36V để bảo vệ cho người vô tình chạm phải.
- Dây đến đèn không chịu lực.
- Chú ý chế độ làm việc của điểm trung tính.
- Dây trung tính phải nối với xoáy của đuôi đèn trong mạng TN.
- Lắp đặt sao cho đèn pha không bị rung gió.
- Chống mưa, nắng cho cầu chì, cầu dao đặt ngoài nhà.
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* Người 1:    Ub === 26,5V


* Người 2:     Ub === 7,2V


                       Utx = Iđ.Rđ - = 40×5 - = 120,4V


Người 2 sẽ gặp nguy hiểm hơn người 1 vì vỏ thiết bị không được nối đất. Người 2 sẽ chịu dòng điện qua người là : Ing = = = 0,06A = 60mA.
Vậy dòng điện qua người 2 = 60mA > 10mA(dòng cho phép qua người) → nguy hiểm chết người.
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                                                    NỘI DUNG

_______Hết_______
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              Võ Cường                                                            Trần Hiếu Trinh
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